
1/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212102424 Đậu Ngọc An MGT 374 B K28QTH

2 28214806528 Châu An MGT 374 B K28QTN

3 27202102199 Nguyễn Trâm Anh MGT 374 B K28QTH

4 27211235512 Ngô Quốc Anh MGT 374 B K28QTH

5 28205227106 Lê Hà Phương Anh MGT 374 B K28QTH

6 28205044390 Bùi Thị Ánh MGT 374 B K28QTH

7 28212300678 Nguyễn Quốc Bảo MGT 374 B K28QTH

8 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo MGT 374 B K28QTH

9 28204354936 Nguyễn Thị Kim Chi MGT 374 B K28QTH

10 28214305803 Huỳnh Công Danh MGT 374 B K28QTH

11 28219301001 Nguyễn Văn Đạt MGT 374 B K28QTH

12 28204346409 Đinh Thị Diệp MGT 374 B K28QTN

13 28204640038 Nguyễn Thị Dịu MGT 374 B K28QTN

14 28214352114 Nguyễn Quang Đức MGT 374 B K28QTH

15 28204402944 Nguyễn Thị Dung MGT 374 B K28QTN

16 28214300689 Phan Duy MGT 374 B K28QTH

17 28204303503 Đặng Trần Mỹ Duyên MGT 374 B K28QTH

18 28204350691 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang MGT 374 B K28QTH

19 28214306586 Ngô Lý Hoàng Giáp MGT 374 B K28QTH

20 28214354030 Võ Công Hải MGT 374 B K28QTH

21 28204302095 Nguyễn Thị Gia Hân MGT 374 B K28QTH

22 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào MGT 374 B K28QTH
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền MGT 374 B K28QTH

2 28204306157 Phan Thị Hồng MGT 374 B K28QTH

3 28214606048 Võ Đình Khánh Huân MGT 374 B K28QTH

4 28214301272 Huỳnh Đăng Huy MGT 374 B K28QTH

5 28214339156 Phạm Minh Huy MGT 374 B K28QTH

6 28214454949 Nguyễn Văn Khải MGT 374 B K28QTN

7 28212343555 Ngô Nguyễn Hoàng Khang MGT 374 B K28QTH

8 28214354452 Đàm Nguyên Khánh MGT 374 B K28QTH

9 26203125886 Nguyễn Thị Lai MGT 374 B K26QTH NỢ HP

10 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài MGT 374 B K28QTN

11 28204453990 Dương Thị Lê MGT 374 B K28QTN

12 27213053409 Phạm Thị Ngọc Linh MGT 374 B K27QHV

13 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh MGT 374 B K28QTH

14 28204452610 Trần Thị Thùy Linh MGT 374 B K28QTN

15 28212501499 Nguyễn Trung Lộc MGT 374 B K28QTN

16 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long MGT 374 B K26QTH

17 28204306474 Trương Thị Thảo Ly MGT 374 B K28QTH

18 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly MGT 374 B K28QTH

19 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly MGT 374 B K28QTH

20 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly MGT 374 B K29QTH

21 27202244005 Tô Thị Mùi MGT 374 B K28QTH

22 28200200865 Võ Yến My MGT 374 B K28QTH
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3/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204348925 Nguyễn Trà My MGT 374 B K28QTH

2 28204452650 Nguyễn Thị My My MGT 374 B K28QTN

3 29204449469 Nguyễn Đặng Huyền My MGT 374 B K29QTN

4 28204301913 Bùi Ngọc Mỵ MGT 374 B K28QTH

5 28206204128 Nguyễn Thị Tú Na MGT 374 B K28QTH

6 28204405582 Nguyễn Thị Thu Ngân MGT 374 B K28QTN

7 28204302651 Nguyễn Hồng Ngọc MGT 374 B K28QTH

8 28204304990 Phan Lê Bảo Ngọc MGT 374 B K28QTH

9 28204306358 Trần Thị Út Ngọc MGT 374 B K28QTH

10 28204400487 Bùi Thị Yến Ngọc MGT 374 B K28QTN

11 28204523883 Đoàn Thị Kim Ngọc MGT 374 B K28QTH

12 28209350282 Phạm Bảo Ngọc MGT 374 B K28QTH

13 28214351734 Trần Tuấn Ngọc MGT 374 B K28QTH

14 27212129101 Nguyễn Văn Nguyên MGT 374 B K27QTH

15 28204300812 Võ Thị Thu Nguyên MGT 374 B K28QTH

16 28204406946 Trần Thị Ánh Nguyên MGT 374 B K28QTN

17 28204653450 Phan Thị Thúy Nguyệt MGT 374 B K28QTN

18 28207454304 Nguyễn Ngọc Khánh Nhân MGT 374 B K28QTH

19 28204303691 Nguyễn Thị Ánh Nhi MGT 374 B K28QTH

20 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi MGT 374 B K28QTH

21 28204650730 Phan Hoàng Hà Nhi MGT 374 B K28QTN

22 28208006871 Châu Kiều Như MGT 374 B K28QTH
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4/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202144969 Trần Thị Hồng Nhung MGT 374 B K27QTH

2 27212133770 Phạm Tuấn Phong MGT 374 B K27QTH

3 27217037658 Võ Văn Phúc MGT 374 B K27QTH

4 27212143772 Nguyễn Trung Phước MGT 374 B K27QTH

5 28214334932 Võ Ngô Hoàng Phước MGT 374 B K28QTH

6 28204301489 Nguyễn Thị Thu Phương MGT 374 B K28QTH

7 28214352586 Nguyễn Duy Phương MGT 374 B K28QTH

8 28204451742 Hồ Thị Phượng MGT 374 B K28QTN

9 28214303697 Lưu Văn Quang MGT 374 B K28QTH

10 28204147716 Trần Thị Thanh Quyên MGT 374 B K28QTH

11 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên MGT 374 B K28QTN

12 27202134288 Phạm Phương Quỳnh MGT 374 B K27QTH

13 28204354970 Nguyễn Thị Quỳnh MGT 374 B K28QTH

14 28204405876 Trần Thị Như Quỳnh MGT 374 B K28QTH

15 28214300683 Nguyễn Hữu Kim Sơn MGT 374 B K28QTH

16 28214302800 Hoàng Lê Sơn MGT 374 B K28QTH

17 28204401492 Nguyễn Thị Sương MGT 374 B K28QTN

18 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm MGT 374 B K28QTN

19 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh MGT 374 B K28QTH

20 28204349825 Tạ Thị Thanh Thanh MGT 374 B K27QTH

21 27202102620 Nguyễn Thị Như Thảo MGT 374 B K27QTH

22 28206503344 Nguyễn Thị Thảo MGT 374 B K28QTH
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5/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206254900 Trần Vũ Anh Thi MGT 374 B K28QTN

2 27212125291 Hồ Thanh Thịnh MGT 374 B K27QTH

3 28214646555 Lê Văn Phú Thịnh MGT 374 B K28QTH

4 28204603345 Ngô Diệu Thư MGT 374 B K28QTH

5 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy MGT 374 B K28QTH

6 28208051659 Huỳnh Ngọc Phương Thy MGT 374 B K28QTH

7 28214353179 Hoàng Minh Tiến MGT 374 B K28QTH

8 28214306655 Lê Văn Tỉnh MGT 374 B K28QTH

9 27202120563 Nguyễn Hương Trà MGT 374 B K27QTH

10 27202102266 Đoàn Thị Bích Trâm MGT 374 B K27QTH

11 28204346816 Vũ Thị Huỳnh Trâm MGT 374 B K28QTH

12 27202100252 Trần Thị Thùy Trang MGT 374 B K28QTH

13 27202122788 Lê Thị Thùy Trang MGT 374 B K27QTH

14 27212153208 Mai Lê Thùy Trang MGT 374 B K27QTH

15 28204648346 Phạm Nguyễn Thùy Trang MGT 374 B K28QTH

16 28204354745 Nguyễn Lê Ngọc Trinh MGT 374 B K28QTH

17 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh MGT 374 B K28QTN

18 27202126430 Hồ Thị Cẩm Tú MGT 374 B K27QTH

19 28211302109 Trần Viết Nhật Tú MGT 374 B K28QTH

20 28216600615 Nguyễn Huy Tùng MGT 374 B K28QTH

21 27202120682 Nguyễn Thị Tâm Tuyền MGT 374 B K27HP-QTH

22 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết MGT 374 B K28QTN
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6/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204301033 Phan Thị Yến Vi MGT 374 B K28QTH

2 28204427104 Trần Trương Thảo Vi MGT 374 B K28QTN

3 28207127683 Nguyễn Đình Hạ Vi MGT 374 B K28QTH

4 28214353467 Trương Duy Việt MGT 374 B K28QTH

5 28214354664 Phan Đình Quốc Việt MGT 374 B K28QTH

6 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ MGT 374 B K27QTH

7 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy MGT 374 B K28QTH

8 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy MGT 374 B K28QTH

9 28204445983 Bùi Thị Ngọc Vy MGT 374 B K28QTN

10 28214331866 Phạm Ngọc Triều Vỹ MGT 374 B K28QTH

11 28204303046 Trịnh Ngọc Lan Anh MGT 374 H K28QTH

12 28204645629 Trương Kim Anh MGT 374 H K28QTH

13 29204455081 Lương Quỳnh Anh MGT 374 H K29QTN

14 28219406023 Phan Thị Như Ánh MGT 374 H K28QTH

15 28206606050 Nguyễn Quỳnh Bảo Châu MGT 374 H K28QTN

16 28207204603 Nguyễn Phương Chi MGT 374 H K28QTH

17 28214648923 Nguyễn Hồng Chiến MGT 374 H K28QTH

18 27212145949 Lê Văn Quốc Dân MGT 374 H K27QTH

19 28214352869 Phùng Đạt MGT 374 H K28QTH

20 28204450096 Nguyễn Thị Thùy Dung MGT 374 H K28QTN NỢ HP

21 28214331968 Phan Quang Được MGT 374 H K28QTH

22 28202180320 Nguyễn Thị Trường Giang MGT 374 H K28QTH
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7/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204652147 Nguyễn Huỳnh Trà Giang MGT 374 H K28QTH

2 28204638810 Nguyễn Thị Hà MGT 374 H K28QTH

3 28214403769 Trần Quang Hải MGT 374 H K28QTN

4 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân MGT 374 H K28QTN

5 29204459331 Huỳnh Ngọc Hân MGT 374 H K29QTN NỢ HP

6 28204453988 Trần Thị Thanh Hằng MGT 374 H K28QTN

7 28208041965 Đoàn Thị Bích Hạnh MGT 374 H K28QTH

8 27212154241 Kiều Văn Hậu MGT 374 H K27QTH

9 28204401271 Phạm Thị Ngọc Hiếu MGT 374 H K28QTN

10 28204334592 Nguyễn Thị Mỹ Hoa MGT 374 H K28QTH

11 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng MGT 374 H K28QTH NỢ HP

12 28214300890 Huỳnh Thị Kiều Hoanh MGT 374 H K28QTH

13 28204452609 Phạm Thị Thanh Hương MGT 374 H K28QTN

14 28214303996 Lê Thắng Huy MGT 374 H K28QTH

15 28204406970 Võ Lương Thanh Huyền MGT 374 H K28QTN

16 28204435504 Lê Trần Minh Kha MGT 374 H K28QTN

17 27211200783 Lê Quốc Khánh MGT 374 H K27QTH

18 28206123498 Lê Thị Hồng Khuyên MGT 374 H K28QTH

19 27212144024 Nguyễn Gia Kiên MGT 374 H K27QTH NỢ HP

20 28204322014 Phan Thị Thu Liên MGT 374 H K28QTN

21 28204902943 Cao Thị Ly MGT 374 H K28QTH

22 26212133197 Lê Đức Mạnh MGT 374 H K26QTH
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8/14

MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204344321 Phan Thị Trúc My MGT 374 H K28QTH

2 28204405124 Mai Kiều My MGT 374 H K28QTN

3 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân MGT 374 H K28QTH

4 28209304982 Ngô Thị Hồng Ngát MGT 374 H K28QTH

5 28214349091 Ngô Đại Nghĩa MGT 374 H K28QTH

6 28204306213 Đoàn Thảo Nguyên MGT 374 H K28QTH

7 28204352493 Phan Thảo Nguyên MGT 374 H K28QTH

8 28204404888 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MGT 374 H K28QTN

9 28204347581 Nguyễn Nho Như Nguyệt MGT 374 H K28QTH

10 28204305163 Nguyễn Thị Thanh Nhàn MGT 374 H K28QTH

11 27212147096 Nguyễn Thành Nhân MGT 374 H K27QTH NỢ HP

12 28204304938 Nguyễn Thị Tuyết Nhi MGT 374 H K28QTH

13 28205120449 Phạm Yến Nhi MGT 374 H K28QTH

14 28206806114 Lê Võ Hằng Ni MGT 374 H K28QTN

15 28214301047 Trần Đình Phúc MGT 374 H K28QTH

16 28204231759 Lê Thị Huyền Phương MGT 374 H K28QTH

17 28204454163 Đàm Mai Phương MGT 374 H K28QTN

18 28208105779 Nguyễn Thị Bích Phượng MGT 374 H K28QTH

19 28214603672 Trần Minh Quân MGT 374 H K28QTH

20 26212127492 Nguyễn Trần Phước Quang MGT 374 H K26QTH

21 28214304515 Lê Việt Quang MGT 374 H K28QTH

22 28204306543 Trần Đoàn Thảo Quyên MGT 374 H K28QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28219302238 Lê Đức Tài MGT 374 H K28QTH

2 27218625861 Nguyễn Hoàng Thạch MGT 374 H K28QTH

3 27202138401 Nguyễn Thị Hồng Thảo MGT 374 H K28QTH

4 27204729856 Hoàng Anh Thư MGT 374 H K27QTH

5 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư MGT 374 H K28QTH

6 28204353105 Trịnh Thị Bích Thùy MGT 374 H K28QTH

7 28214402370 Đỗ Quốc Tiến MGT 374 H K28QTH

8 27212180008 Nguyễn Đình Tín MGT 374 H K27QTH

9 28214404265 Nguyễn Phú Vân Tịnh MGT 374 H K28QTN

10 28204301443 Ông Thị Tố Trâm MGT 374 H K28QTH

11 27212145858 Phạm Duy Trung MGT 374 H K27QTH

12 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền MGT 374 H K28QTN

13 28204402767 Ngô Thị Cẩm Tú MGT 374 H K28QTN

14 28214324174 Nguyễn Quốc Tuấn MGT 374 H K28QTH

15 28214339358 Nguyễn Minh Tuấn MGT 374 H K29QTH

16 27217225772 Huỳnh Công Tuyền MGT 374 H K27QTH

17 28204400081 Lê Thanh Tuyền MGT 374 H K28QTN

18 28204300797 Lê Thị Tường Vi MGT 374 H K28QTH

19 28219305999 Nguyễn Quốc Việt MGT 374 H K28QTH

20 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến MGT 374 H K28QTH

21 28204455009 Lê Lan Anh MGT 374 J K28QTN

22 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh MGT 374 J K28QTH

23 29204356627 Phạm Thị Kim Anh MGT 374 J K29QTH
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MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29207145353 Mai Thị Kim Anh MGT 374 J K29QTH

2 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo MGT 374 J K28QTH

3 29211554253 Cáp Quân Bảo MGT 374 J K29QDM

4 28214834178 Võ Thị Như Bình MGT 374 J K28QTH

5 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân MGT 374 J K28QTH

6 28204403220 Hồ Quỳnh Minh Châu MGT 374 J K28QTN

7 27212146659 Huỳnh Tấn Đạt MGT 374 J K27QTH

8 28204300898 Nguyễn Thị Xuân Dung MGT 374 J K28QTH

9 29204452187 Trần Mỹ Dung MGT 374 J K29QTN

10 28214452608 Lâm Phi Dương MGT 374 J K28QTN

11 29209347034 Lê Thị Thùy Dương MGT 374 J K29QTH

12 27211628727 Trần Đình Duy MGT 374 J K28QTH

13 28214141095 Trương Nguyên Duy MGT 374 J K28QTH

14 28204345341 Lê Thị Mỹ Duyên MGT 374 J K28QTH

15 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGT 374 J K29QTH

16 29204422540 Nguyễn Thị Ngọc Duyên MGT 374 J K29QTN

17 28209350804 Lê Thị Hồng Giang MGT 374 J K28QTH

18 29204354333 Trần Thị Hồng Hà MGT 374 J K29QTH

19 29204459706 Trần Thị Hà MGT 374 J K29QTN

20 28214344699 Trần Văn Hậu MGT 374 J K28QTH

21 28204406625 Huỳnh Thị Lệ Hoa MGT 374 J K28QTN

22 28204520724 Trương Thị Mỹ Hòa MGT 374 J K28QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212102451 Nguyễn Viết Hoàng MGT 374 J K27QTH

2 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng MGT 374 J K28QTH

3 29204455078 Nguyễn Thị Kim Hồng MGT 374 J K29QTN

4 28214302423 Phạm Viết Huy MGT 374 J K28QTH

5 28214354938 Lê Ngô Quang Huy MGT 374 J K28QTH

6 29214354704 Nguyễn Hoàng Khang MGT 374 J K29QTH

7 25212112238 Trương Quốc Khánh MGT 374 J K28QTH

8 29204655519 Dương Thị Diệu Khánh MGT 374 J K29QTN

9 28212180301 Lê Nguyễn Trung Kiên MGT 374 J K28QTH

10 27212221406 Đỗ Tuấn Kiệt MGT 374 J K27QTH

11 28207242241 Lương Thị Tuyết Kim MGT 374 J K28QTN

12 28204652385 Nguyễn Thị Hải Linh MGT 374 J K28QTH

13 28209326823 Lưu Công Thùy Linh MGT 374 J K28QTH

14 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh MGT 374 J K29QTH

15 28204403413 Bùi Thị Kiều Loan MGT 374 J K28QTN

16 28219300814 Giáp Thành Long MGT 374 J K28QTH

17 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly MGT 374 J K29QTN

18 28204401324 Hứa Gia Mẫn MGT 374 J K28QTN

19 28204322392 Phạm Thị Trà My MGT 374 J K28QTH

20 28214506004 Dương Hoài Nam MGT 374 J K28QTH

21 29204465350 Lê Bùi Thuý Ngân MGT 374 J K29QTN

22 28204300635 Hồ Thị Kim Ngọc MGT 374 J K28QTH

23 27212228832 Võ Minh Nhân MGT 374 J K27QTH
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MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214402122 Trần Văn Nhất MGT 374 J K28QTH

2 28204341191 Nguyễn Phương Nhi MGT 374 J K28QTH

3 28204402438 Trần Thị Vân Nhi MGT 374 J K28QTN NỢ HP

4 28204653655 Trần Quỳnh Như MGT 374 J K28QTH

5 28206539542 Đặng Thị Quỳnh Như MGT 374 J K28QTN

6 29204454922 Mai Phan Mỵ Nương MGT 374 J K29QTN

7 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương MGT 374 J K29QTH

8 29204355821 Trương Kiều Oanh MGT 374 J K29QTH

9 28211103749 Lê Đình Pháp MGT 374 J K29QTH

10 29214365810 Phan Văn Pháp MGT 374 J K29QTH

11 28204336455 Nguyễn Thị Kim Phi MGT 374 J K28QTH

12 29204663339 Đỗ Thị Kim Phụng MGT 374 J K29QTN

13 28214302845 Lê Hữu Phước MGT 374 J K28QTH

14 28215121100 Trần Hữu Phước MGT 374 J K28QTH

15 27217128243 Hàn Anh Quân MGT 374 J K27QTH

16 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân MGT 374 J K28QTH

17 28214306108 Hồ Tá Quý MGT 374 J K28QTH

18 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên MGT 374 J K29QTH

19 28204352645 Lưu Thị Như Quỳnh MGT 374 J K28QTH

20 28204642193 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 374 J K28QTN

21 28208228108 Ngô Diễm Quỳnh MGT 374 J K28QTH

22 25212104198 Phạm Nhật Rin MGT 374 J K26QTH
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MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211201007 Trần Đại Thạch MGT 374 J K28QTH

2 29214763860 Nguyễn Như Thắng MGT 374 J K29QTH

3 28204436241 Ngô Thị Thanh Thảo MGT 374 J K28QTN

4 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo MGT 374 J K28QTH

5 29204343864 Lê Thị Bích Thảo MGT 374 J K29QTH

6 29204358013 Phạm Thị Thảo MGT 374 J K29QTH

7 28219347406 Hồ Phước Thọ MGT 374 J K28QTH

8 29204464934 Đỗ Thị Kim Thoa MGT 374 J K29QTN

9 28207200343 Trương Thị Thu MGT 374 J K28QTH

10 28204350260 Trần Ngọc Linh Thư MGT 374 J K28QTH

11 28205245615 Nguyễn Anh Thư MGT 374 J K28QTN

12 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư MGT 374 J K28QTH

13 28204439427 Lê Thị Hoài Thương MGT 374 J K28QTN NỢ HP

14 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương MGT 374 J K29QTN

15 28204302226 Cao Thương Thảo Thùy MGT 374 J K28QTH

16 29204440016 Nguyễn Thị Thanh Thùy MGT 374 J K29QTN

17 28204353236 Nguyễn Thị Thanh Trâm MGT 374 J K28QTH

18 28204304723 Lê Thị Huyền Trang MGT 374 J K28QTH

19 28204627505 Nguyễn Thái Thùy Trang MGT 374 J K28QTH

20 28206652921 Lương Thị Hoài Trang MGT 374 J K28QTH

21 28214303704 Nguyễn Mậu Trang MGT 374 J K28QTH

22 29201120957 Trần Kiều Trang MGT 374 J K29QTH
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MÔN THI : MGT 374 (B-H-J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang MGT 374 J K29QTH

2 27203731464 Trương Thục Trinh MGT 374 J K27QTH

3 29204454980 Phạm Tú Trinh MGT 374 J K29QTN

4 29204643813 Huỳnh Thị Tuyết Trinh MGT 374 J K29QTH

5 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc MGT 374 J K29QTN

6 28214354705 Đặng Thành Trung MGT 374 J K28QTH

7 28219306237 Dũ Minh Trường MGT 374 J K28QTH

8 28204336453 Trần Thị Hồng Tú MGT 374 J K28QTH

9 28214453109 Phạm Tuân MGT 374 J K28QTN

10 28214437672 Hoàng Mạnh Tuấn MGT 374 J K28QTN

11 27211243716 Ông Văn Tùng MGT 374 J K27QTM

12 29204526047 Lê Thị Ánh Tuyên MGT 374 J K29QTH

13 29204426013 Nguyễn Thị Minh Tuyền MGT 374 J K29QTN

14 27202133598 Nguyễn Thị Khánh Uyên MGT 374 J K27QTH

15 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân MGT 374 J K28QTH

16 29206758782 Đặng Thị Thiên Vẫn MGT 374 J K29QTN

17 27202141871 Trương Lê Khánh Vi MGT 374 J K27QTH

18 27202929368 Trần Lê Thu Vy MGT 374 J K27QTN

19 29204356715 Nguyễn Thị Trà Vy MGT 374 J K29QTH

20 27202139210 Phan Thị Phi Yến MGT 374 J K27QTH

21 29208120733 Đặng Thị Minh Yến MGT 374 J K29QTH
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